
Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị công 

tác

1 CH1702003 Trần Minh Đang Nam 11/09/1991 Cà Mau Kinh

629/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

04/09/2017

8.48.02.01 7.59 62

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

114 521/QĐ-

ĐHCNTT 
25/08/2020

Dự đoán cung 

đường tránh tác 

động của kẹt xe do 

mưa lớn.

18 TC 27-02-2022 8.20 TS

Đào 

Minh 

Sơn

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

2 CH1702004 Ngô Hiển Đạt Nam 30/11/1992 Vĩnh Long Kinh

629/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

04/09/2017

8.48.02.01 8.12 60

TOEIC 

620 và 2 

kỹ năng 

Nói - Viết

257.5

620/

257.5
702/QĐ-

ĐHCNTT 
16/11/2021

Kết hợp kỹ thuật 

khai phá dữ liệu và 

mô hình chuỗi thời 

gian dự báo giá 

Bitcoin

12 TC 27-02-2022 7.60 PGS.TS

Nguyễn 

Đình 

Thuân

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

3 CH1702017 Tạ Xuân Trường Nam 26/03/1988 Thái Bình Kinh

629/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

04/09/2017

8.48.02.01 8.11 62 IELTS 5.5
568/QĐ-

ĐHCNTT 
27/09/2021

Thiết kê hệ thống 

chẩn đoán bệnh và 

tư vấn chăm sóc 

cây cà chua thông 

minh trong nông 

nghiệp chính xác.

12 TC 27-02-2022 7.6 TS
Đoàn 

Duy

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

Biểu mẫu: THS-04

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo vệ

Cán bộ hướng dẫn

Ghi chú

KHÓA 2017

Nơi sinh Dân tộc

Quyết định 

công nhận 

HV đã 

trúng tuyển 

Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

Tổng 

số tín 

chỉ tích 

lũy



Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị công 

tác

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo vệ

Cán bộ hướng dẫn

Ghi chúNơi sinh Dân tộc

Quyết định 

công nhận 

HV đã 

trúng tuyển 

Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

Tổng 

số tín 

chỉ tích 

lũy

4 CH1702020 Đặng Trường Giang Nam 25/04/1984
Kiên 

Giang
Kinh

629/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

04/09/2017

8.48.02.01 7.82 61

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

107
702/QĐ-

ĐHCNTT 
16/11/2021

Nghiên cứu hệ 

thống điều tra ứng 

dụng Android

12 TC 28-03-2022 7.80 PGS.TS
Lê Đình 

Duy

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

5 CH1702022 Nguyễn Hiếu Lễ Nam 12/06/1985
Kiên 

Giang
Kinh

629/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

04/09/2017

8.48.02.01 7.73 61

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

81
702/QĐ-

ĐHCNTT 
16/11/2021

Phân tích các yếu 

tố ảnh hưởng đến 

kết quả học tập của 

học sinh

12 TC 28-03-2022 8.0 TS

Nguyễn 

Gia 

Tuấn 

Anh

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

6 CH1702023 Hà Sơn Nhật Nam 21/01/1984
Kiên 

Giang
Kinh

629/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

04/09/2017

8.48.02.01 7.2 61

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

85
568/QĐ-

ĐHCNTT 
27/09/2021

Nghiên cứu đề xuất 

mô hình lớp học 

thông minh trên 

nền tảng IoT

12 TC 28-03-2022 6.2 TS

Nguyễn 

Minh 

Sơn

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

7 CH1702024 Nguyễn Vĩnh Tân Nam 27/03/1983
Kiên 

Giang
Kinh

629/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

04/09/2017

8.48.02.01 7.86 61

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

114
568/QĐ-

ĐHCNTT 
27/09/2021

Phân loại Android 

Malware dựa vào 

giá trị thanh ghi

12 TC 28-03-2022 7.70 TS

Phạm 

Văn 

Hậu

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT



Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị công 

tác

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo vệ

Cán bộ hướng dẫn

Ghi chúNơi sinh Dân tộc

Quyết định 

công nhận 

HV đã 

trúng tuyển 

Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

Tổng 

số tín 

chỉ tích 

lũy

8 CH1702049 Phan Bá Tùng Nam 12/09/1985 Bến Tre Kinh

873/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

12/12/2017

8.48.02.01 7.65 62

VNU- EPT- 

ĐHQG -

HCM
244

701/QĐ-

ĐHCNTT 
26/10/2020

Phát triển giải pháp 

nhà thông minh 

ứng dụng trì tuệ 

nhân tạo

12 TC 26-02-2022 8.20 PGS.TS

Lê 

Trung 

Hưng

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

9 CH1701014 Nguyễn Hoàn Mỹ Nam 21/08/1988 TPHCM Kinh

872/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

12/12/2017

8.48.01.01 8.31 62

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

122
700/QĐ-

ĐHCNTT 
26/10/2020

Tìm hiểu kiến trúc 

mô hình 

Transformer và ứng 

dụng mô hình vào 

phát hiện đối tượng 

trong bộ dữ liệu 

Visdrone.

18 TC 26-02-2022 8.80 TS

Nguyễn 

Tấn 

Trần 

Minh 

Khang

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

KHMT

10 CH1801005 Hoàng Văn Hiếu Nam 19/02/1995 Thanh Hóa Kinh

458/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

14/08/2018

8.48.01.01 7.53 61

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

88
169/QĐ-

ĐHCNTT 
28/04/2020

Xây dựng cơ sở tri 

thức dựa vào thông 

tin trên internet 

phục vụ người học 

hỏi đáp bằng ngôn 

ngữ tự nhiên.

18 TC 31-12-2021 7.60 PGS.TS Đỗ Phúc

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

KHMT

11 CH1801025 Nguyễn Nhật Duy Nam 09/12/1995
Bình 

Dương
Kinh

872/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

20/12/2018

8.48.01.01 8.63 62 IELTS 5.5
134/QĐ-

ĐHCNTT 
12/03/2021

Phát hiện đối tượng 

nhỏ trong ảnh sử 

dụng các phương 

pháp học sâu.

25 TC 31-12-2021 9.00
TS

Ngô 

Đức  

Thành

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

KHMT

KHÓA 2018



Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị công 

tác

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo vệ

Cán bộ hướng dẫn

Ghi chúNơi sinh Dân tộc

Quyết định 

công nhận 

HV đã 

trúng tuyển 

Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

Tổng 

số tín 

chỉ tích 

lũy

12 CH1802004
Nguyễn Trần 

Tiến 
Đạt Nam 05/10/1994 Đồng Tháp Kinh

457/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

14/08/2018

8.48.02.01 7.67 62

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

139
92/QĐ-

ĐHCNTT 
17/02/2021

Nghiên cứu và phát 

triển Lora Relay
18 TC 20-12-2021 8.30 TS

Trịnh Lê 

Huy

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

13 CH1802011 Phạm Trọng Huynh Nam 02/07/1986
Quảng 

Bình
Kinh

457/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

14/08/2018

8.48.02.01 7.64 62

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

90
170/QĐ-

ĐHCNTT 
28/04/2020

Xây dựng ứng dụng 

hỗ trợ học lập trình 

C/C ++ cho học 

sinh THPT

12 TC 26-02-2022 7.0 PGS.TS
Đỗ Văn 

Nhơn

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

14 CH1802015 Trần Văn Long Nam 26/02/1992 Đăk Lăk Kinh

457/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

14/08/2018

8.48.02.01 8.53 60

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

117
521/QĐ-

ĐHCNTT 
25/08/2020

Nghiên cứu và ứng 

dụng các kỹ thuật 

học sâu trong việc 

xây dựng hệ máy 

tính hỗ trợ chẩn 

đoán mức độ loãng 

xương dựa trên ảnh 

X- Quang cổ xương 

đùi.

12 TC 20-12-2021 9.0 TS
Lê Minh 

Hưng

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

15 CH1802024
Nguyễn Thị 

Thanh
Quyên Nữ 04/09/1988 Bến Tre Kinh

457/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

14/08/2018

8.48.02.01 7.72 60

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

109
701/QĐ-

ĐHCNTT 
26/10/2020

Xây dựng hệ thống 

quản lý thông tin 

công dân dựa trên 

công nghệ 

blockchain

12 TC 20-12-2021 6.0 TS

Lâm 

Đức 

Khải

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

16 CH1802048 Nghi  Hoàng Khoa Nam 16/05/1995 Trà Vinh Kinh

871/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

20/12/2018

8.48.02.01 8.41 60

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

103
366/QĐ-

ĐHCNTT 
16/06/2021

Phát hiện mã độc 

Android bằng học 

sâu và mạng sinh 

đối kháng

18 TC 20-12-2021 9.10 TS

Nguyễn 

Gia 

Tuấn 

Anh

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT



Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị công 

tác

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo vệ

Cán bộ hướng dẫn

Ghi chúNơi sinh Dân tộc

Quyết định 

công nhận 

HV đã 

trúng tuyển 

Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

Tổng 

số tín 

chỉ tích 

lũy

17 CH1802057 Nguyễn Văn Phong Nam 08/11/1983 Tiền Giang Kinh

871/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

20/12/2018

8.48.02.01 7.20 60

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

86
701/QĐ-

ĐHCNTT 
20/10/2020

Phân loại ảnh mô 

bệnh học của mô 

vú nhằm hỗ trợ 

chẩn đoán ung thư 

vú.

12 TC 20-12-2021 7.20 TS

Nguyễn 

Tất Bảo 

Thiện

Học viện 

Hàng không 

Việt Nam

Ngành 

CNTT

18 CH1901010 Lưu Thanh Sơn Nam 11/03/1996 Vĩnh Long Kinh

413/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

17/07/2019

8.48.02.01 8.30 61
VNU- EPT

227
700/QĐ-

ĐHCNTT 
26/10/2020

Phát hiện tự động 

câu bình luận có 

xúc phạm cho dữ 

liệu mạng xã hội 

tiếng Việt.

25 TC 31-12-2021 8.90 TS

Nguyễn 

Lưu 

Thùy 

Ngân

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

KHMT

19 CH1901012 Nguyễn Mạnh Thảo Nam 18/10/1996 Tây Ninh Kinh

413/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

17/07/2019

8.48.02.01 8.22 61
IELTS - 

idp
6.5

134/QĐ-

ĐHCNTT 
12/03/2021

Nghiên cứu và hiện 

thực hệ thống nhận 

diện chữ số đồng 

hồ nước sử dụng 

công nghệ điện 

toán biên trên thiết 

bị nhúng.

25 TC 31-12-2021 9.30 TS
Trịnh Lê 

Huy

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

KHMT

20 CH1902014
Nguyễn 

Thành
Phong Nam 11/07/1994 Long An Kinh

412/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

17/07/2019

8.48.02.01 8.02 61

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

112
366/QĐ-

ĐHCNTT 
16/06/2021

Xây dựng ứng dụng 

dự báo chất lượng 

không khí đô thị.

12 TC 27-02-2022 8.40 TS

Dương 

Thị 

Thúy 

Nga

Trường ĐH 

Tài nguyên 

và môi 

trường

Ngành 

CNTT

KHÓA 2019



Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị công 

tác

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo vệ

Cán bộ hướng dẫn

Ghi chúNơi sinh Dân tộc

Quyết định 

công nhận 

HV đã 

trúng tuyển 

Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

Tổng 

số tín 

chỉ tích 

lũy

21 CH1902037 Lê Anh Tuấn Nam 14/03/1982 Đồng Nai Kinh

886/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

09/12/2019

8.48.02.01 8.95 60 IELTS 5.5
701/QĐ-

ĐHCNTT 
16/11/2021

Nghiên cứu và phát 

triển hệ thống cận 

biên thông minh 

vào ứng dụng nhận 

diện mặt người  

không đeo khẩu 

trang

18 TC 26-02-2022 9.30 PGS.TS

Lê 

Trung 

Quân

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

Tổng cộng: 21 HV (KHMT: 05, CNTT: 16)

Nam: 20

01Nữ: 

Khóa 2017 : 09(KHMT: 01, CNTT: 08)

Khóa 2018 : 08 (KHMT: 02, CNTT: 06)

Khóa 2019 : 04 (KHMT: 02, CNTT: 02)


